BÙI TỘC VĨNH TRINH 

      
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT CẤP GIẢI KHUYẾN HỌC 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC







NĂM HỌC 2014-2015
 BAN KHUYẾN HỌC





               
      -------o0o-------

I/ HỌC SINH BẬC TRUNG  HỌC
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	2003
	19
	II/4
	Bùi  Chánh

Thái Thị nghiệp
	6/2
	THCS Phan Châu Trinh
	600.000đ
	
	

	02
	Bùi  Vĩnh  Hưng
	2003
	20
	II/3
	Bùi Văn Hiền

Hoàng Thị Ánh 
	6/2
	THCS Lê Quang Sung
	600.000đ
	
	

	03
	Bùi Anh Vũ
	2003
	20
	V/1
	Bùi Văn Hòa

Phan Thị Kiêm Liên
	6/3
	THCS Lê Quang Sung
	600.000đ
	
	

	04
	Bùi Lê Vân Anh
	1999
	19
	I/1
	Bùi Chánh Bảo

Lê Thị Ánh Duyên
	10/1
	THCS Lê Thánh Tôn
	800.000đ
	
	Hội An

	05
	Bùi Thị Xuân Mỹ Duyên
	1999
	19
	II/3
	Bùi  Văn Bảy

Nguyễn Thị Xuân
	10/3
	THPT Lê Hồng Phong
	800.000đ
	
	

	06
	Bùi Văn Trung
	1999
	20
	II/3
	Bùi Văn Nhân

Đặng Thị Nga
	10/2
	THPT Lê Hồng Phong
	800.000đ
	
	

	07
	Bùi Thị Cẩm Vân
	1999
	19
	II/3
	Bùi Thanh Phát

Nguyễn Thị Phượng
	10/3
	THPT Lê Hồng Phong
	800.000đ
	
	


II/ SINH VIÊN  ĐẬU  VÀO CAO ĐẲNG  VÀ  ĐẠI  HỌC NĂM THỨ NHẤT : 
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	ĐẶNG BÙI THỊ DIỆU
	1996
	18
	V/1
	Đặng văn Sơn

Bùi thị Chín
	SVN1
	ĐH Ngoại Thương
	2.000.000đ
	
	- TN THPT nhất trường

- Lớp CN chất lượng cao

	02
	NGÔ THỊ THÚY PHƯỢNG
	1996
	19
	II/3
	Ngô Đình Tri
Bùi Thị Vĩnh Hòa
	SVN1
	ĐH Y Dược Đà Nẵng
	2.000.000đ
	
	

	03
	NGUYỄN BÙI THANH THÚY
	1996
	18
	
	Nguyễn Anh Mẫn
Bùi Thị Tuyết Hòa
	SVN1
	ĐH SP TP Hồ Chí Minh
	2.000.000đ
	
	


III/ HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC VÀ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT .    

	01
	BÙI QUỐC THIÊN
	1995
	19
	II/4
	Bùi Văn Bảo (chết)

Đặng Thị Bé
	SVN2
	ĐHXD Miền Trung
	2.000.000đ
	
	Hoàn cảnh khó khăn


- Tổng cộng danh sách này có  11  học sinh, sinh viên được xét cấp Giải khuyến học năm học 2014-2015
- Tổng số tiền được xét cấp  là  :   13.000.000 đ ( mười ba triệu đồng chẵn)
                   Ngày 20  tháng  03   năm 2015
KHÁN







                 TM  Ban khuyến học

              Đại diện Ban Điều Hành tại TPHCM

       Bùi Dương Thạch






                              Bùi Minh Hùng 
